
Lớp học: 420300301504 - Đại học Robot và hệ thống điều khiển thông minh 17A Đợt: HK1 (2025 - 2026)

Môn học phần: 4203003015 - Thực tập doanh nghiệp Năm học: 2025 - 2026

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Bậc đào tạo: Đại học

Chuyên ngành: Robot và hệ thống điều khiển thông minh Loại đào tạo: Chính quy

STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Số điện thoại Công ty GVHD Mã lớp Ghi chú

1 21032101 Huỳnh Quốc Hào Nam 09/03/2003 0843492617 CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT Dương Thanh Long DHRB17A

2 21063761 Nguyễn Trọng Tín Nam 08/10/2003 0813994711 CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT Dương Thanh Long DHRB17A

3 21139121 Phạm Quang Dũng Nam 21/10/2003 0919575470 Công ty CP VIET DYNAMIC Phó khoa phụ trách DHRB17A

4 21082741 Trần Trung Hậu Nam 06/05/2003 0392995553 Công ty CP VIET DYNAMIC Phó khoa phụ trách DHRB17A

5 21027321 Hoàng Đình Huy Nam 11/06/2003 0356916560 Công ty CP VIET DYNAMIC Phó khoa phụ trách DHRB17A

6 21001711 Nguyễn Đình Luân Nam 06/05/2003 0826489885 Công ty CP VIET DYNAMIC Phó khoa phụ trách DHRB17A

7 21009971 Trần Đức Thắng Nam 18/11/2003 0522129543 Công ty CP VIET DYNAMIC Phó khoa phụ trách DHRB17A

8 21018591 Nguyễn Phúc Thuận Nam 23/11/2003 0786792071 Công ty CP VIET DYNAMIC Phó khoa phụ trách DHRB17A

9 21078031 Nguyễn Đức Trí Nam 22/09/2003 0366982356 Công ty CP VIET DYNAMIC Phó khoa phụ trách DHRB17A

10 19431381 Âu Văn Quý Nam 14/06/2001 0782338576 Công ty TNHH Điện Hồng Minh Phó khoa phụ trách DHDI15A

11 21004451 Đỗ Ngọc Triệu Vũ Nam 26/01/2003 0898136053 Công ty TNHH TM KT Quốc Phương Phó khoa phụ trách DHRB17A

12 21086091 Lê Trung Chánh Nam 20/11/2003 0943020545 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới Phó khoa phụ trách DHRB17A

13 21054861 Mạc Phạm Quang Đạt Nam 23/02/2003 0961220805 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới Phó khoa phụ trách DHRB17A

14 21054511 Phùng Quang Duy Nam 26/10/2003 0356332181 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới Phó khoa phụ trách DHRB17A

15 21096611 Nguyễn Hoàng Anh Nhật Nam 18/09/2003 0392254664 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới Phó khoa phụ trách DHRB17A

16 21110611 Lý Văn Phú Nam 24/11/2003 0397957119 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới Phó khoa phụ trách DHRB17A

17 21028971 Tạ Văn Quý Nam 09/10/2003 0369507092 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới Phó khoa phụ trách DHRB17A

18 21129351 Nguyễn Ngọc Anh Tú Nam 15/04/2003 0968081742 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới Phó khoa phụ trách DHRB17A
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